
Số lượng tổ 
chức

Số lượng cấp 
phó

Số lượng tổ 
chức

Số lượng cấp 
phó

A B 1 2 3 4 5

Tổng cộng

I Cấp tỉnh

II Cấp huyện 13 21 13 13

1 Lãnh đạo UBND, HĐND 4 3

2 Văn phòng HĐND & UBND huyện 1 2 1 1

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 2 1 2

4 Phòng Lao động - Thương binh & XH 1 1 1 0

5 Phòng Nội vụ 1 2 1 1

6 Thanh tra huyện 1 0 1 0

7 Phòng Nông nghiệp & PTNT 1 2 1 1

8 Phòng Tài nguyên & Môi trường 1 2 1 1

9 Phòng Kinh tế & Hạ tầng 1 2 1 1

10 Phòng Tư pháp 1 0 1 0

11 Phòng Giáo dục & Đào tạo 1 2 1 2

12 Phòng Văn hoá & Thông tin 1 1 1 0

13 Phòng Y tế 1 0 1 0

14 Phòng Dân tộc 1 1 1 1

PHỤ LỤC I

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ 
CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày     tháng 7 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

STT Tên tổ chức

Thời điểm 30/6/2017 Thời điểm 30/6/2021
Ghi 
chú



Tổng 
cộng

Giáo 
dục 
& 

Đào 
tạo

Giáo 
dục 

nghề 
nghiệp

Y 
tế

Nghiên 
cứu 

khoa 
học

Thông 
tin và 
truyền 
thông

Sự 
nghiệp 
khác

Tổng 
cộng

Giáo 
dục & 
Đào 
tạo

Giáo 
dục 

nghề 
nghiệp

Y 
tế

Nghiên 
cứu 

khoa 
học

Thông 
tin và 
truyền 
thông

Sự 
nghiệp 
khác

Đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc 
UBND huyện

2010 1952 0 0 0 0 58 1869 1788 18 0 0 0 63

Số lượng người tính đến thời điểm 30/6/2017 Số lượng người tính đến thời điểm 30/6/2021

ST
T

Đơn vị sự nghiệp

PHỤ LỤC II

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày    tháng 7 năm 2021

của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)



Biên 
chế 

công 
chức

Hợp đồng 
theo Nghị 

định 
68/2000/NĐ-

CP

Biên 
chế 

công 
chức

Hợp đồng 
theo Nghị 

định 
68/2000/N
Đ-CP và 

Nghị định 
số 

161/2018/
NĐ-CP

Biên 
chế 

công 
chức

Hợp đồng 
theo Nghị 

định 
68/2000/N
Đ-CP và 

Nghị định 
số 

161/2018/N
Đ-CP

Hợp 
đồng 
làm 

chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ (nếu 

có)

Cấp huyện 105 105 0 99 97 2 82 80 2 0

1
Lãnh đạo UBND, 
HĐND

5 5 0 5 5 0 3 3 0 0

2
Văn phòng HĐND & 
UBND huyện

18 18 0 16 14 2 15 13 2 0

3
Phòng Tài chính - Kế 
hoạch

11 11 0 9 9 0 7 7 0 0

4
Phòng Lao động - 
Thương binh & XH

8 8 0 8 8 0 8 8 0 0

5 Phòng Nội vụ 9 9 0 8 8 0 7 7 0 0

6 Thanh tra huyện 6 6 0 5 5 0 5 5 0 0

7
Phòng Nông nghiệp & 
PTNT

10 10 0 11 11 0 10 10 0 0

8
Phòng Tài nguyên & 
Môi trường

6 6 0 6 6 0 5 5 0 0

9
Phòng Kinh tế & Hạ 
tầng

7 7 0 7 7 0 7 7 0 0

10 Phòng Tư pháp 4 4 0 4 4 0 4 4 0 0

11
Phòng Giáo dục & Đào 
tạo

10 10 0 10 10 0 7 7 0 0

12
Phòng Văn hoá & Thông 
tin

3 3 0 4 4 0 2 2 0 0

Tên tổ chức
ST
T

Số giao năm 2021

Tổng 
số

Trong đó 

Tổng 
số

Có mặt tại thời điểm 31/3/2021

Trong đó Trong đó 

Số giao năm 2017

Tổng 
số

PHỤ LỤC III

của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày    tháng 7 năm 2021

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP 

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP, HỢP ĐỒNG LÀM CHUYÊN MÔN,

NGHIỆP VỤ TRONG CÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH HUYỆN TUẦN GIÁO



13 Phòng Y tế 3 3 0 2 2 0 1 1 0 0

14 Phòng Dân tộc 5 5 0 4 4 0 1 1 0 0



Đơn vị 
chưa 

có định 
mức 

người 
làm 
việc

Đơn vị 
có định 

mức 
người 

làm việc

Đơn vị 
chưa 

có 
định 
mức 

người 
làm 
việc

Đơn vị 
có định 

mức 
người 

làm việc

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng cộng 2122 2122 0 2062 1994 0 0 68 1877 1873 0 0 66 0 110

1 Giáo dục và đào tạo 2059 2059 0 1974 1907 0 0 67 1859 1793 0 0 66 0 104

1.1 Khối trường Mầm non 703 703 0 31 649 618 0 0 31 0 48

1.2 Khối trường Tiểu học 868 868 0 22 744 722 0 0 22 0 37

1.3 Khối trường THCS 488 488 0 14 466 453 0 0 13 0 19

2 Giáo dục nghề nghiệp 0 0 0 19 18 0 0 1 18 18 0 0 0 0 2

3 Sự nghiệp khác 63 63 0 69 69 0 0 0 0 62 0 0 0 0 4

PHỤ LỤC IV

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP
VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP, CẤP PHÓ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày    tháng7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

ST
T

Tên đơn vị sự nghiệp

Số giao năm 2017 Số giao năm 2021

Tổng 
số

Chia ra

Tổng 
số

Có mặt đến thời điểm 31/3/2021

Mức 
độ tự 

chủ về 
tài 

chính 
năm 
2021

Số 
lượng 

cấp phó 
tại thời 
điểm 

30/6/202
1

Số 
lượng 
người 
làm 
việc

Hợp 
đồng 

theo Nghị 
định 

68/2000/
NĐ-CP

Chia ra

Số 
lượng 
người 

làm việc 
hưởng 

lương từ 
NSNN

Số lượng người 
làm việc hưởng 
lương từ nguồn 

thu

Hợp đồng 
theo Nghị 

định 
68/2000/N
Đ-CP và 

Nghị định 
số 

161/2018/N
Đ-CP

Chia ra

Tổng 
số

Số 
lượng 
người 
làm 
việc 

hưởng 
lương 

từ 
NSNN

Số lượng người 
làm việc hưởng 
lương từ nguồn 

thu
Hợp đồng 
theo Nghị 

định 
68/2000/NĐ-
CP và Nghị 

định số 
161/2018/N

Đ-CP

5



Đơn vị 
chưa 

có định 
mức 

người 
làm 
việc

Đơn vị 
có định 

mức 
người 

làm việc

Đơn vị 
chưa 

có 
định 
mức 

người 
làm 
việc

Đơn vị 
có định 

mức 
người 

làm việc

ST
T

Tên đơn vị sự nghiệp

Số giao năm 2017 Số giao năm 2021

Tổng 
số

Chia ra

Tổng 
số

Có mặt đến thời điểm 31/3/2021

Mức 
độ tự 

chủ về 
tài 

chính 
năm 
2021

Số 
lượng 

cấp phó 
tại thời 
điểm 

30/6/202
1

Số 
lượng 
người 
làm 
việc

Hợp 
đồng 

theo Nghị 
định 

68/2000/
NĐ-CP

Chia ra

Số 
lượng 
người 

làm việc 
hưởng 

lương từ 
NSNN

Số lượng người 
làm việc hưởng 
lương từ nguồn 

thu

Hợp đồng 
theo Nghị 

định 
68/2000/N
Đ-CP và 

Nghị định 
số 

161/2018/N
Đ-CP

Chia ra

Tổng 
số

Số 
lượng 
người 
làm 
việc 

hưởng 
lương 

từ 
NSNN

Số lượng người 
làm việc hưởng 
lương từ nguồn 

thu
Hợp đồng 
theo Nghị 

định 
68/2000/NĐ-
CP và Nghị 

định số 
161/2018/N

Đ-CP

3.1
Trung tâm Văn hoá - Truyền 
thanh - Truyền hình

33 33 0 28 28 0 0 0 27 0 0 0 0 1

3.2 Trung tâm Quản lý đất đai 10 10 0 10 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0

3.3
Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp

8 8 0 20 20 0 0 0 18 0 0 0 0 1

3.4
Ban quản lý dự án các công 
trình

7 7 0 9 9 0 0 0 7 0 0 0 0 2

3.5 Nhà khách UBND huyện 5 5 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

6



80

7



8
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